
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24B2TA - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (BẰNG 2) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên

1 Chuyên đề Tốt nghiệp (Tiếng Anh Biên-Phiên
dịch) 75 Tiết (5 TC)

2 Tiếng Anh thương mại 30 Tiết (2 TC) Trần Thị Thúy Quỳnh
3 Biên dịch 2 45 Tiết (3 TC) Lê Cao Hoàng Hà
4 Phiên dịch 2 45 Tiết (3 TC) Hoàng Công Bình

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24B2TA TRI337 Biên dịch 2 3 Lê Cao Hoàng Hà
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.101 08.09.2025 - 10.10.2025

NT24B2TA TRI345 Phiên dịch 2 3 Hoàng Công Bình
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.101 09.09.2025 - 11.10.2025

NT24B2TA FLS3507 Tiếng Anh thương mại 2 Trần Thị Thúy Quỳnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.101 13.10.2025 - 30.10.2025

NT24B2TA FLS3507 Tiếng Anh thương mại 2
2 11;12;13; G6.101 31.10.2025 - 31.10.2025

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA NGOẠI NGỮ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24B2TA1 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (BẰNG 2) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Ngữ âm - Âm vị học 1 Tiết (2 TC) Võ Hoàng Như Nhu
2 Hình thái học 1 Tiết (2 TC) Lê Cao Hoàng Hà
3 Cú pháp học 1 Tiết (2 TC) Hồ Yến Nhi
4 Văn hoá Anh 45 Tiết (3 TC) Phạm Thị Hải Trang
5 Văn hoá Mỹ 45 Tiết (3 TC) Võ Nguyễn Hồng Lam
6 Ngữ nghĩa - ngữ dụng học 30 Tiết (2 TC) Phạm Thị Kim Uyên
7 Văn hoá Mỹ 45 Tiết (2 TC)
8 Ngữ pháp 2 30 Tiết (2 TC) Đặng Hoàng Thi
9 Đọc 4 0 Tiết (2 TC) Lê Hoàng Duy Thuần
10 Viết 4 0 Tiết (2 TC) Phạm Thị Hoa

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24B2TA1 FLS390 Viết 4 2 Phạm Thị Hoa
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 08.09.2025 - 03.10.2025

NT24B2TA1 FLS389 Đọc 4 2 Lê Hoàng Duy Thuần
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 09.09.2025 - 04.10.2025

NT24B2TA1 B28600 Ngữ nghĩa - ngữ dụng học 2 Phạm Thị Kim Uyên
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 06.10.2025 - 31.10.2025

NT24B2TA1 B2615 Ngữ âm - Âm vị học 2 Võ Hoàng Như Nhu
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 07.10.2025 - 01.11.2025

NT24B2TA1 B2620 Hình thái học 2 Lê Cao Hoàng Hà
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 03.11.2025 - 28.11.2025

NT24B2TA1 B2622 Cú pháp học 2 Hồ Yến Nhi
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 04.11.2025 - 29.11.2025

NT24B2TA1 B2627 Văn hoá Anh 3 Phạm Thị Hải Trang
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 01.12.2025 - 02.01.2026

NT24B2TA1 B2628 Văn hoá Mỹ 3 Võ Nguyễn Hồng Lam
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 02.12.2025 - 03.01.2026

NT24B2TA1 FLS3002 Ngữ pháp 2 2 Đặng Hoàng Thi
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.102 05.01.2026 - 16.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA NGOẠI NGỮ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25B2TA - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (BẰNG 2) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Đọc 2 0 Tiết (2 TC) Nguyễn Trọng Lý
2 Viết 2 0 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Nhật Thảo
3 Nghe 3 0 Tiết (2 TC) Đặng Hoàng Thi
4 Nói 3 0 Tiết (2 TC) Lê Thị Thu Nga
5 Đọc 3 0 Tiết (2 TC) Phạm Thị Hoa
6 Viết 3 0 Tiết (2 TC) Bùi Thị Ngọc Oanh
7 Nghe 4 0 Tiết (2 TC) Trần Thị Thu Trang
8 Đọc 4 0 Tiết (2 TC) Lê Hoàng Duy Thuần
9 Viết 4 0 Tiết (2 TC) Bùi Thị Ngọc Oanh

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25B2TA FLS380 Đọc 2 2 Nguyễn Trọng Lý
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 08.09.2025 - 04.10.2025

NT25B2TA FLS381 Viết 2 2 Nguyễn Thị Nhật Thảo
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 09.09.2025 - 03.10.2025

NT25B2TA FLS384 Đọc 3 2 Phạm Thị Hoa
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 06.10.2025 - 31.10.2025

NT25B2TA FLS383 Nói 3 2 Lê Thị Thu Nga
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 07.10.2025 - 01.11.2025

NT25B2TA FLS382 Nghe 3 2 Đặng Hoàng Thi
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 03.11.2025 - 14.11.2025

NT25B2TA FLS385 Viết 3 2 Bùi Thị Ngọc Oanh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3; G6.103 18.11.2025 - 30.11.2025

NT25B2TA FLS387 Nghe 4 2 Trần Thị Thu Trang
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 01.12.2025 - 26.12.2025

NT25B2TA FLS389 Đọc 4 2 Lê Hoàng Duy Thuần
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 02.12.2025 - 27.12.2025

NT25B2TA FLS390 Viết 4 2 Bùi Thị Ngọc Oanh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.103 29.12.2025 - 15.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA NGOẠI NGỮ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24CDN - NGÀNH KẾ TOÁN (LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Chuyên đề về lĩnh vực Kế toán/Kiểm toán 90 Tiết (6 TC)

2 Chuyên đề về lĩnh vực tài chính/lập kế hoạch
kinh doanh 60 Tiết (4 TC)

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24CQT - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG) HỆ VỪA HỌC

VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Giao tiếp và đàm phán kinh doanh 1 Tiết (3 TC) Nguyễn Thành Đạt
2 Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh 45 Tiết (3 TC) Phạm Thế Anh
3 Chuyên đề tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh) 180 Tiết (6 TC)

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24CQT 46002 Giao tiếp và đàm phán kinh doanh 3 Nguyễn Thành Đạt
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.202 08.09.2025 - 10.10.2025

NT24CQT BUA3003 Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh
doanh 3 Phạm Thế Anh

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.202 09.09.2025 - 11.10.2025
Ghi chú:

Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
                     KHOA KINH TẾ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25B2DN - NGÀNH KẾ TOÁN (BẰNG 2) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Thủy
2 Kế toán tài chính 2 0 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Cẩm Tú
3 Kế toán tài chính 3 0 Tiết (3 TC) Phan Hồng Nhung
4 Hệ thống thông tin kế toán 1 0 Tiết (2 TC) Bùi Mạnh Cường
5 T.Hành Hệ thống thông tin kế toán 1 30 Tiết (1 TC) Huỳnh Thị Thanh Thúy
6 Kế toán quản trị 1 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Hồng Nhung
7 Kế toán quản trị 2 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Tuấn
8 Kiểm toán 1 30 Tiết (2 TC) Vương Thị Khánh Chi
9 Phân tích hoạt động kinh doanh 0 Tiết (3 TC) Đặng Thị Tâm Ngọc

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25B2DN AUD321 Kế toán quản trị 1 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 08.09.2025 - 26.09.2025

NT25B2DN AUD335 Kiểm toán 1 2 Vương Thị Khánh Chi
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 09.09.2025 - 27.09.2025

NT25B2DN ACC346 Kế toán tài chính 2 3 Nguyễn Thị Cẩm Tú
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 29.09.2025 - 31.10.2025

NT25B2DN AUD356 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Đặng Thị Tâm Ngọc
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 30.09.2025 - 01.11.2025

NT25B2DN AUD272 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 Bùi Mạnh Cường
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 03.11.2025 - 21.11.2025

NT25B2DN ACC3015 Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo 2 Nguyễn Thị Thủy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 04.11.2025 - 22.11.2025

NT25B2DN AUD322 Kế toán quản trị 2 3 Nguyễn Tuấn
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 08.12.2025 - 09.01.2026

NT25B2DN ACC351 Kế toán tài chính 3 3 Phan Hồng Nhung
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.201 09.12.2025 - 10.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25B2L - NGÀNH LUẬT HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Luật Dân sự 1 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Lan
2 Luật Hình sự 1 30 Tiết (2 TC) Lê Việt Phương
3 Luật Hành chính 30 Tiết (2 TC) Trần Thị Mai
4 Luật Dân sự 2 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Lan
5 Luật Hình sự 2 30 Tiết (2 TC) Lê Việt Phương
6 Luật Thương mại 1 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Hà Trang
7 Luật thương mại 2 30 Tiết (2 TC) Lê Trung Nghĩa
8 Luật lao động 30 Tiết (2 TC) Lê Hoàng Phương Thủy
9 Công pháp quốc tế 30 Tiết (2 TC) Đào Nguyên Phương Thảo
10 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Sơn Bách

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25B2L SSH302 Luật Dân sự 1 2 Nguyễn Thị Lan
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 08.09.2025 - 03.10.2025

NT25B2L SSH303 Luật Hình sự 1 2 Lê Việt Phương
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 09.09.2025 - 04.10.2025

NT25B2L SSH3471 Công pháp quốc tế 2 Đào Nguyên Phương Thảo
1 11;12;13; G6.204 28.09.2025 - 30.11.2025

NT25B2L SSH3081 Luật Thương mại 1 2 Nguyễn Thị Hà Trang
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 06.10.2025 - 31.10.2025

NT25B2L SSH3071 Luật Hình sự 2 2 Lê Việt Phương
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 07.10.2025 - 01.11.2025

NT25B2L SSH305 Luật Hành chính 2 Trần Thị Mai
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 03.11.2025 - 28.11.2025

NT25B2L SSH3441 Luật thương mại 2 2 Lê Trung Nghĩa
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 04.11.2025 - 29.11.2025

NT25B2L SSH3061 Luật Dân sự 2 2 Nguyễn Thị Lan
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 01.12.2025 - 26.12.2025

NT25B2L SSH356 Xây dựng văn bản pháp luật 2 Nguyễn Sơn Bách
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 02.12.2025 - 27.12.2025

NT25B2L SSH3451 Luật lao động 2 Lê Hoàng Phương Thủy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.204 29.12.2025 - 16.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25CDN - NGÀNH KẾ TOÁN (LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Ngân hàng thương mại 30 Tiết (2 TC) Chu Thị Lệ Dung
2 Kế toán tài chính 1 0 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Kim Anh
3 Kế toán tài chính 2 0 Tiết (3 TC) Nguyễn Văn Hương
4 Kế toán mô phỏng 1 30 Tiết (2 TC) Bùi Thị Thu Hà
5 Pháp luật về kế toán và kiểm toán 30 Tiết (2 TC) Võ Thị Thùy Trang
6 Luật kinh doanh Tiết (2 TC) Hoàng Thu Thủy
7 Kinh tế vĩ mô 0 Tiết (3 TC) Lê Văn Tháp
8 Tài chính doanh nghiệp 0 Tiết (3 TC) Hoàng Văn Tuấn
9 Thị trường chứng khoán 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Hữu Mạnh
10 Tiếng Anh 2 0 Tiết (4 TC) Nguyễn Phan Quỳnh Thư
11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 Tiết (2 TC) Vũ Thị Bích Hạnh
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 Tiết (2 TC) Trần Thị Tân

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25CDN FLS319 Tiếng Anh 2 4 Nguyễn Phan Quỳnh Thư
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 08.09.2025 - 24.10.2025

NT25CDN BUA338 Luật kinh doanh 2 Hoàng Thu Thủy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 09.09.2025 - 27.09.2025

NT25CDN ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 Lê Văn Tháp
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.104 30.09.2025 - 25.10.2025

NT25CDN ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
2 1;2;3;4;5; G6.104 26.10.2025 - 26.10.2025

NT25CDN ACC304 Kế toán mô phỏng 1 2 Bùi Thị Thu Hà
1 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10; G6.104 02.11.2025 - 16.11.2025

NT25CDN POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vũ Thị Bích Hạnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 27.10.2025 - 14.11.2025

NT25CDN POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Trần Thị Tân
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 28.10.2025 - 15.11.2025

NT25CDN ACC244 Kế toán tài chính 1 3 Nguyễn Thị Kim Anh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.104 17.11.2025 - 07.12.2025

NT25CDN ACC246 Kế toán tài chính 2 3 Nguyễn Văn Hương
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 6;7;8;9;10; G6.104 18.11.2025 - 07.12.2025

NT25CDN FIB242 Tài chính doanh nghiệp 3 Hoàng Văn Tuấn
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.104 08.12.2025 - 28.12.2025
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Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25CDN 75424 Ngân hàng thương mại 2 Chu Thị Lệ Dung
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 09.12.2025 - 27.12.2025

NT25CDN ACC321 Pháp luật về kế toán và kiểm toán 2 Võ Thị Thùy Trang
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 29.12.2025 - 16.01.2026

NT25CDN FIB321 Thị trường chứng khoán 2 Nguyễn Hữu Mạnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.104 30.12.2025 - 17.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25CQT - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG) HỆ VỪA HỌC

VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Quản trị học 45 Tiết (3 TC) Lê Hồng Lam
2 Quản trị chất lượng 0 Tiết (3 TC) Phạm Thị Thanh Bình
3 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 45 Tiết (3 TC) Hà Việt Hùng
4 Marketing căn bản 45 Tiết (3 TC) Đặng Hoàng Xuân Huy
5 Dự báo kinh tế và kinh doanh 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Thu Thủy
6 Tiếng Anh 2 0 Tiết (4 TC) Võ Nguyễn Hồng Lam
7 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 Tiết (2 TC) Vũ Thị Bích Hạnh
8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC) Trần Trọng Đạo
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Hữu Tâm

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25CQT BUA224 Quản trị học 3 Lê Hồng Lam
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.203 09.09.2025 - 28.09.2025

NT25CQT POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vũ Thị Bích Hạnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 08.09.2025 - 26.09.2025

NT25CQT ECS235 Marketing căn bản 3 Đặng Hoàng Xuân Huy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.203 30.09.2025 - 19.10.2025

NT25CQT POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Nguyễn Hữu Tâm
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 29.09.2025 - 17.10.2025

NT25CQT FLS319 Tiếng Anh 2 4 Võ Nguyễn Hồng Lam
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; G6.203 20.10.2025 - 23.11.2025

NT25CQT BUA242 Quản trị chất lượng 3 Phạm Thị Thanh Bình
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 21.10.2025 - 22.11.2025

NT25CQT BUA511 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh 3 Hà Việt Hùng

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 24.11.2025 - 26.12.2025
NT25CQT ECS338 Dự báo kinh tế và kinh doanh 3 Nguyễn Thu Thủy

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 25.11.2025 - 27.12.2025
NT25CQT POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Trần Trọng Đạo

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.203 29.12.2025 - 15.01.2026
Ghi chú:

Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
                     KHOA KINH TẾ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25CTH - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (C) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Tiếng Anh 2 0 Tiết (4 TC) Ngô Quỳnh Hoa
2 Cơ sở dữ liệu 0 Tiết (3 TC) Phạm Thị Thu Thúy
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 Tiết (2 TC)
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC)
5 Kỹ thuật lập trình 60 Tiết (3 TC)
6 Kỹ thuật lập trình thực hành 60 Tiết (0 TC)
7 Nhập môn lập trình 60 Tiết (3 TC) Bùi Thị Hồng Minh
8 Nhập môn lập trình thực hành 60 Tiết (0 TC) Bùi Thị Hồng Minh
9 Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT) 60 Tiết (3 TC) Nguyễn Đình Hưng
10 Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT) thực hành 60 Tiết (0 TC) Nguyễn Đình Hưng
11 Lập trình hướng đối tượng 60 Tiết (3 TC) Phạm Thị Kim Ngoan
12 Lập trình hướng đối tượng thực hành 60 Tiết (0 TC) Phạm Thị Kim Ngoan

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25CTH SOT315 Nhập môn lập trình 3 Bùi Thị Hồng Minh
1 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10; G6.303 14.09.2025 - 28.09.2025

NT25CTH SOT315_TH Nhập môn lập trình thực hành 0 Bùi Thị Hồng Minh
1 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10; G6.303 05.10.2025 - 12.10.2025

NT25CTH SOT320 Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT) 3 Nguyễn Đình Hưng
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 06.10.2025 - 24.10.2025

NT25CTH SOT331 Lập trình hướng đối tượng 3 Phạm Thị Kim Ngoan
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 07.10.2025 - 25.10.2025

NT25CTH SOT320_TH Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT) thực
hành 0 Nguyễn Đình Hưng

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 27.10.2025 - 07.11.2025
NT25CTH SOT331_TH Lập trình hướng đối tượng thực hành 0 Phạm Thị Kim Ngoan

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 28.10.2025 - 08.11.2025
NT25CTH INS330 Cơ sở dữ liệu 3 Phạm Thị Thu Thúy

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 10.11.2025 - 12.12.2025
NT25CTH FLS319 Tiếng Anh 2 4 Ngô Quỳnh Hoa

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.303 11.11.2025 - 27.12.2025
Ghi chú:

Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
                     KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24CDT - NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (C) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Chuyên đề tốt nghiệp (CNKT Điện, điện tử) 90 Tiết (6 TC)
2 Trang bị Điện - Khí nén 30 Tiết (2 TC) Bùi Thúc Minh
3 Giải tích hệ thống điện 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Đoàn Quyết
4 SCADA - DCS 30 Tiết (2 TC) Bùi Thúc Minh

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24CDT INE372 Giải tích hệ thống điện 2 Nguyễn Đoàn Quyết
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.202 08.09.2025 - 03.10.2025

NT24CDT MEC374 SCADA - DCS 2 Bùi Thúc Minh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.202 09.09.2025 - 04.10.2025

NT24CDT ELE6202V Trang bị Điện - Khí nén 2 Bùi Thúc Minh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G5.202 06.10.2025 - 24.10.2025

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24TDT - NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (T) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Điều khiển tự động 0 Tiết (3 TC) Hoàng Thị Thơm
2 Điện tử công suất 60 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Thùy
3 Truyền động điện tự động 45 Tiết (3 TC) Lê Thị Hường
4 Hệ thống BMS 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thành Phương
5 Kỹ thuật chiếu sáng 0 Tiết (2 TC) Nguyễn Xuân Huy
6 Giải tích hệ thống điện 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Đoàn Quyết
7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC) Lưu Mai Hoa

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24TDT POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Lưu Mai Hoa
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 08.09.2025 - 03.10.2025

NT24TDT INE372 Giải tích hệ thống điện 2 Nguyễn Đoàn Quyết
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 09.09.2025 - 04.10.2025

NT24TDT ELA345 Điện tử công suất 3 Nguyễn Thị Thùy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 06.10.2025 - 07.11.2025

NT24TDT ELA238 Điều khiển tự động 3 Hoàng Thị Thơm
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 07.10.2025 - 08.11.2025

NT24TDT INE365 Kỹ thuật chiếu sáng 2 Nguyễn Xuân Huy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 10.11.2025 - 05.12.2025

NT24TDT INE361 Hệ thống BMS 2 Nguyễn Thành Phương
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 11.11.2025 - 06.12.2025

NT24TDT INE355 Truyền động điện tự động 3 Lê Thị Hường
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.302 08.12.2025 - 26.12.2025

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT24CXD - NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (C) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 72 Tiết (3 TC)

2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) thực
hành 72 Tiết (0 TC)

3 Cấp thoát nước 30 Tiết (2 TC) Dương Tử Tiên
4 Nhà cao tầng 0 Tiết (3 TC) Lê Thanh Cao
5 Dự toán 45 Tiết (3 TC) Trần Quang Duy
6 Tổ chức thi công 45 Tiết (3 TC) Hồ Chí Hân
7 Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 30 Tiết (2 TC) Lê Quốc Thái
8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC) Trần Trọng Đạo
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 Tiết (2 TC) Trần Thị Tân

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT24CXD POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Trần Thị Tân
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 08.09.2025 - 03.10.2025

NT24CXD POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Trần Trọng Đạo
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 09.09.2025 - 04.10.2025

NT24CXD CIE363 Dự toán 3 Trần Quang Duy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 06.10.2025 - 07.11.2025

NT24CXD CIE364 Tổ chức thi công 3 Hồ Chí Hân
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 07.10.2025 - 08.11.2025

NT24CXD CIE373 Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây
dựng 2 Lê Quốc Thái

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 10.11.2025 - 05.12.2025
NT24CXD CIE353 Cấp thoát nước 2 Dương Tử Tiên

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 11.11.2025 - 06.12.2025
NT24CXD CIE361 Nhà cao tầng 3 Lê Thanh Cao

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.304 08.12.2025 - 09.01.2026
Ghi chú:

Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
                     KHOA XÂY DỰNG
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25CDT - NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Điện tử tương tự 45 Tiết (3 TC) Hoàng Thị Thơm
2 Điện tử số 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Thanh Tuấn
3 Kỹ thuật vi xử lý 45 Tiết (3 TC) Nhữ Khải Hoàn
4 Tiếng Anh 2 0 Tiết (4 TC) Ngô Quỳnh Hoa
5 Cảm biến và ứng dụng 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Thị Thùy
6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 Tiết (2 TC) Đỗ Văn Đạo
7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC) Trần Trọng Đạo
8 Mạch điện 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Thu Trang

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25CDT TH228 Mạch điện 3 Nguyễn Thị Thu Trang
1 1;2;3;4;5; G6.301 14.09.2025 - 09.11.2025

NT25CDT POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Trần Trọng Đạo
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 08.09.2025 - 03.10.2025

NT25CDT POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Đỗ Văn Đạo
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 09.09.2025 - 04.10.2025

NT25CDT ELA330 Điện tử tương tự 3 Hoàng Thị Thơm
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 06.10.2025 - 07.11.2025

NT25CDT ELA346 Kỹ thuật vi xử lý 3 Nhữ Khải Hoàn
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 07.10.2025 - 08.11.2025

NT25CDT ELA332 Điện tử số 3 Nguyễn Thanh Tuấn
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 10.11.2025 - 12.12.2025

NT25CDT MEC335 Cảm biến và ứng dụng 2 Nguyễn Thị Thùy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.301 15.12.2025 - 09.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25B2KTTS - NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN (ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ ĐẠI HỌC) HỆ

VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Tin học ứng dụng 1 Tiết (4 TC)
2 Khai thác thủy sản 67 Tiết (4 TC) Nguyễn Văn Nhuận
3 Khai thác thủy sản thực hành 67 Tiết (0 TC) Nguyễn Văn Nhuận
4 Quản lý hậu cần nghề cá 45 Tiết (3 TC) Nguyễn Thị Nghiêm Thùy
5 Kinh tế và quản lý nghề cá 45 Tiết (3 TC) Phạm Khánh Thụy Anh
6 Ứng dụng CNTT trong nghề cá (3LT + 1TH) 75 Tiết (4 TC) Nguyễn Hữu Thanh, Phạm Văn Thông

7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề cá
(3LT+1TH) thực hành 75 Tiết (0 TC) Nguyễn Hữu Thanh, Phạm Văn Thông

8 Quản lý tàu cá (3LT +1TH) 75 Tiết (4 TC) Phạm Văn Thông
9 Quản lý tàu cá (3LT +1TH) thực hành 75 Tiết (0 TC) Phạm Văn Thông

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25B2KTTS FIT6205 Quản lý tàu cá (3LT +1TH) 4 Phạm Văn Thông
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; IUU 08.09.2025 - 28.09.2025

NT25B2KTTS FIT 348 Khai thác thủy sản 4 Nguyễn Văn Nhuận
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 09.09.2025 - 11.10.2025

NT25B2KTTS FIT6205_TH Quản lý tàu cá (3LT +1TH) thực hành 0 Phạm Văn Thông
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 1;2;3;4;5; IUU 29.09.2025 - 12.10.2025

NT25B2KTTS FIT 348_TH Khai thác thủy sản thực hành 0 Nguyễn Văn Nhuận
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 13.10.2025 - 17.10.2025

NT25B2KTTS FIT331 Quản lý hậu cần nghề cá 3 Nguyễn Thị Nghiêm Thùy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 20.10.2025 - 21.11.2025

NT25B2KTTS FIT349 Kinh tế và quản lý nghề cá 3 Phạm Khánh Thụy Anh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 21.10.2025 - 22.11.2025

NT25B2KTTS FIT368 Ứng dụng CNTT trong nghề cá (3LT +
1TH) 4 Phạm Văn Thông

1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 24.11.2025 - 10.12.2025

NT25B2KTTS FIT368 Ứng dụng CNTT trong nghề cá (3LT +
1TH) 4 Nguyễn Hữu Thanh

2 11;12;13; IUU 12.12.2025 - 12.12.2025
3 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 15.12.2025 - 26.12.2025

NT25B2KTTS FIT368_TH Ứng dụng công nghệ thông tin trong
nghề cá (3LT+1TH) thực hành 0 Phạm Văn Thông
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Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 29.12.2025 - 02.01.2026

NT25B2KTTS FIT368_TH Ứng dụng công nghệ thông tin trong
nghề cá (3LT+1TH) thực hành 0 Nguyễn Hữu Thanh

2 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; IUU 05.01.2026 - 09.01.2026
Ghi chú:

Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025
                     VIỆN KHOA HỌC VÀ CN KHAI THÁC THỦY SẢN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2025 - 2026
LỚP NT25TDN - NGÀNH KẾ TOÁN (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP) HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Stt Tên học phần Số tiết (Tín chỉ) Giảng viên
1 Thị trường chứng khoán 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Văn Bảy
2 Tài chính tiền tệ 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Hữu Mạnh
3 Triết học Mác - Lênin 45 Tiết (3 TC) Trịnh Công Tráng
4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 Tiết (2 TC) Vũ Thị Bích Hạnh
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 Tiết (2 TC) Trần Trọng Đạo
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 Tiết (2 TC) Nguyễn Hữu Tâm
7 Tiếng Anh 1 Tiết (4 TC) Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Mã NH Mã MH Tên NH TC Giáo viên
STT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Phòng Ngày

NT25TDN POL307 Triết học Mác - Lênin 3 Trịnh Công Tráng
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 08.09.2025 - 10.10.2025

NT25TDN TC612 Tiếng Anh 1 4 Nguyễn Phan Quỳnh Thư
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 09.09.2025 - 25.10.2025

NT25TDN POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Trần Trọng Đạo
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 13.10.2025 - 07.11.2025

NT25TDN POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Nguyễn Hữu Tâm
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 28.10.2025 - 22.11.2025

NT25TDN POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vũ Thị Bích Hạnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 17.11.2025 - 12.12.2025

NT25TDN FIB340 Tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Hữu Mạnh
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 15.12.2025 - 02.01.2026

NT25TDN FIB321 Thị trường chứng khoán 2 Nguyễn Văn Bảy
1 11;12;13; 11;12;13; 11;12;13; G6.201 16.12.2025 - 03.01.2026

Ghi chú:
Khánh Hòa, Ngày 08 tháng 09 năm 2025

                     KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
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